
DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP I 

(gửi kèm Công văn  số 2148/SYT-NV  ngày  04  tháng  5  năm 2023 của Sở Y tế Đồng Nai) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đứng đầu 

cơ sở 

Loại phòng xét 

nghiệm 

Ngày Sở Y tế 

đăng tải thông 

tin 

01 
Trung tâm y tế huyện Vĩnh 

Cửu 

ĐT: 0982303009 

KP3, Thị trấn Vĩnh 

An, huyện  

Vĩnh Cữu, tỉnh 

Đồng Nai 

       Bs. Hồ Văn 

Hoài 

ATSH cấp I 2017 

02 Viện Pháp y tâm thần Trung 

ương Biên Hòa 

Số 1310A đường 

Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 7, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Bùi Thế 

Hùng. 

Số điện thoại 

02513.816 584 

 

ATSH cấp I 
2019 

03 Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Long Khánh 

Số 911, đường 

21/4, ấp Suối Tre, 

xã Suối Tre, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai. 

Ông: Phan Văn 

Huyên. 

Số điện thoại 

02513. 877236 

ATSH cấp I 2019 

04 
Phòng Xét nghiệm - Phòng 

khám đa khoa Hoàng Tiến 

Dũng 

Số 131 Quốc lộ 

1A, Ấp Hưng 

Thạnh, xã Xuân 

Lộc, huyện Thồng 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông: Hoàng Tiến 

Dũng 

Số điện thoại: 

02513.684.378 

An toàn sinh học 

cấp I 2020 



05 

Phòng Xét nghiệm sinh hóa 

huyết học - Phòng khám đa 

khoa Công ty TNHH dịch vụ 

Y tế Tam Phước 

Số 113 Phùng 

Hưng, Ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

Ông: Lê Đức 

Trọng 

Số điện thoại: 

02513.68115/116 

An toàn sinh học 

cấp I 2020 

06 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh ( Phòng xét nghiệm 

huyết thanh) 

Khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Trần Minh 

Hòa 

An toàn sinh học 

cấp I 2020 

07 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh ( Phòng xét nghiệm 

huyết học – sinh hóa; sàng 

lọc HIV) 

Khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông:  Trần Minh 

Hòa 

An toàn sinh học 

cấp I 2020 

08 
Phòng xét nghiệm - Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa 

Thành Tâm 

Tổ 14, khu phố 3, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

ĐT: 0359159063 

Ông: Lê Hải Tần 
An toàn sinh học 

cấp I 2021 

09 Phòng Xét nghiệm thuộc 

Bệnh Viện Da Liễu 

Khu phố 3, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Bà: Lê Thị Thái Hà 
An toàn sinh học 

cấp I 2021 

10 
Phòng Xét nghiệm Vi sinh 

thuộc Phòng Khám đa khoa 

Thiện Nhân 

ĐT 768, tổ 2, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cữu, Đồng 

Nai 

Bà Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

An toàn sinh học 

cấp I 2021 

11 Phòng Xét nghiệm – Công ty 

TNHH MEDIC Đồng Nai 

Số 01, Phan Đăng 

Lưu, KP7, phường 

Long Bình, Biên 

Ông: Hoàng Thành 

Chí 

Số điện thoại: 

An toàn sinh học 

cấp I 2021 



Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

0814.160.889 

12 
Phòng Xét nghiệm - Phòng 

khám đa khoa Hoàng Tiến 

Dũng 1 

C1/053, ấp Bắc 

Sơn, xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Bùi Trọng 

Cần 

Số điện thoại: 

02513.684.378 

An toàn sinh học 

cấp I 2021 

13 
Phòng xét nghiệm -Phòng 

khám đa khoa Tâm Bình An 

Phú Hữu 

3009, ấp Câu Kê, 

xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐT: 0983.019.283 

BS. Nguyễn Thành 

Hiệp 

An toàn sinh học 

cấp I 2021 

14 
Phòng xét nghiệm -Phòng 

khám đa khoa Tâm Bình An 

Phú Hữu 

3009, ấp Câu Kê, 

xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐT: 0983.019.283 

BS. Nguyễn Thành 

Hiệp 

An toàn sinh học 

cấp I 2021 

15 

Phòng xét nghiệm thuộc 

Phòng Khám đa  Khoa – 

Công ty TNHH Dịch vụ Y tế 

Tam Phước, chi nhánh Nhơn 

Trạch 

Đường Lý Thái 

Tổ, ấp Bến Cam, 

xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 

02512.244.179 

Ông: Nguyễn Hữu 

Thắng 

An toàn sinh học 

cấp I 

 

 

2021 

16 Trung tâm Y tế huyện Xuân 

Lộc 

Quốc lộ 1A, Suốt 

cát 1, xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

Bs. Bùi Thái Chiến 
An toàn sinh học 

cấp I 2021 

17 Phòng xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học - Vi sinh thuộc 

Tổ 4, ấp Đoàn Kết, 

Vĩnh Thanh, huyện 

Bà. Nguyễn Thị 

Minh Huệ 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 



Phòng khám đa khoa Medical 

Tâm Đức 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐT. 0938.39.88.77 

18 
Phòng Xét nghiệm – Trung 

tâm y tế Thành Phố Long 

Khánh 

Số 3, đường Cách 

mạng tháng tám, 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông. Trịnh Bửu Lễ 

ĐT: 0913.105.872 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

19 
Phòng Xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Trung tâm y 

tế huyện Trảng Bom 

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông. Nguyễn Đức 

Phước 

ĐT: 0918.248.549 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

21 
Phòng Xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Trung tâm y 

tế huyện Nhơn Trạch 

Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh - Ấp 

Xóm Hố - Xã Phú 

Hội – Huyện Nhơn 

Trạch – Tỉnh Đồng 

Nai 

Ông. Hồ Minh Văn 

ĐT: 0908.562.948 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

22 
Phòng Xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Trung tâm y 

tế huyện Định Quán 

Khu phố Hiệp Tâm 

1, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông. Nguyễn Văn 

Tùng 

ĐT: 

02513.852.266 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

22 

Phòng xét nghiệm Sinh hóa – 

huyết học – Vi sinh thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Thống 

Nhất 

ĐT: 02513.772.177 

QL20, KP Trần 

Cao Vân, thị trấn 

Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, Đồng 

Nai 

 

Ông. Nguyễn 

Trung Tín 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 



23 

Phòng Xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Phòng khám 

đa khoa Quốc tế Long Bình - 

Chi nhánh Phước Thiền 

9B, tỉnh lộ 769, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai. 

Ông. Lê Đình Luận 

ĐT: 0348.519.160 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

24 

Công ty TNHH Healthcare 

City- Phòng khám Nhi Khoa 

Sài Gòn 

0931.151.319 

103, Trần Văn Xã, 

phường Trảng Dài,  

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông: Chìu Kín 

Hầu 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

25 Trung tâm y tế thành phố 

Biên Hòa 

98/487, Phạm Văn 

Thuận, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Đỗ Minh 

Quang 

An toàn sinh học 

cấp I 2022 

26 
Phòng xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Phòng Xét 

nghiệm Việt Úc 

E43-E45, đường 

D9, KDC Võ Thị 

Sáu, phường 

Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐT. 0937.707.079 

 

Ông. Dương Công 

Thịnh 

 

An toàn sinh học 

cấp I 2023 

27 
Phòng xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Phòng khám 

đa khoa Nam Thành Phát 

Số 1037, đường 

ĐT 768, ấp 5, xã 

Bs.CK1. Phạm Thị 

Ngọc Vân 

 

         An toàn sinh  

         học cấp I 2023 



 

 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai. ĐT. 

0888.470.789 

 

28 Phòng Xét nghiệm y khoa 

Minh Thông 

Số 34, tổ 21, khu 

phố 6, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai. Điện thoại: 

0327.210.019 

Bà. Phan Thị Thu 

Hiền 

An toàn sinh  

học cấp I 2023 

29 
Phòng xét nghiệm Sinh hóa - 

Huyết học thuộc Phòng Xét 

nghiệm Việt Úc 

E43-E45, đường 

D9, KDC Võ Thị 

Sáu, phường 

Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐT. 0937.707.079 

 

Ông. Dương Công 

Thịnh 

 

An toàn sinh học cấp I 2023 


